Phụ lục I: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 53 DVC TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU THEO ĐỀ ÁN 06 THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN (Từ ngày 16/12/2023 đến 15/4/2024)

	

TT
	Dịch vụ công trực tuyến
	Đơn vị, ngành được giao triển khai thực hiện
	Tổng số hồ sơ (bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến)

	
	
	
	Tổng hồ sơ
	Trực tuyến
	Tỷ lệ

	1. 
	Thủ tục Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)
	Chi nhanh VPĐK đất đai huyện
	227
	187
	82,37%

	2. 
	Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy
	Công an huyện
	661
	610
	92,28%

	3. 
	Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)
	Công an huyện
	
	
	

	4. 
	Xác minh số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD
	Công an huyện
	35
	35
	100%

	5. 
	Cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân
	Công an huyện
	927
	555
	59,87%

	6. 
	Thủ tục đăng ký thường trú 
	Công an huyện
	1402
	1402
	100%

	7. 
	Đăng ký tạm trú  
	Công an huyện
	18
	18
	100%

	8. 
	Khai báo tạm vắng
	Công an huyện
	01
	01
	100%

	9. 
	Thông báo lưu trú 
	Công an huyện
	371
	371
	100%

	10. 
	Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
	Công ty điện lực Tuyên Hóa
	222
	222
	100%

	11. 
	Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
	Công ty điện lực Tuyên Hóa
	66
	66
	100%

	12. 
	Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân
	Chi cục Thuế Tuyên Hóa
	1266
	751
	59,32

	13. 
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	Phòng Tư pháp
	     446
	    424
	95,06%

	14. 
	Đăng ký khai tử
	Phòng Tư pháp
	127
	127
	100%

	15. 
	Đăng ký kết hôn
	Phòng Tư pháp
	182
	164
	100%

	16. 
	Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
	

Phòng Tư pháp – Công an huyện – BHXH huyện
	424
	424
	100%

	17. 
	Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí
	Phòng Tư pháp – Công an huyện – Phòng LĐTB&XH huyện
	127
	127
	100%

	18. 
	Xác nhận thông tin về cư trú
	Công an huyện
	626
	626
	100%

	19. 
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (ÁP DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN )
	Chi nhanh VPĐK đất đai huyện
	496
	124
	25%

	20. 
	Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế 
	Phòng TC - KH
	123
	123
	100%

	21. 
	Liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế
	Phòng TC - KH
	03
	03
	100%
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